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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của  

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực đến năm 2030. 

 
 

T  c    n Ng ị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của C ín  p ủ về 

v  c ban  àn  C  ến lược quốc g a p òng, c ống t am n ũng, t êu c c đến năm 

2030;  

T  c    n Kế  oạc  số 4359/KH-UBND ngày 18/10/2023 ngày 

18/10/2023 tr ển k a  t  c    n Ng ị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của 

C ín  p ủ ban  àn  C  ến lược quốc g a p òng, c ống t am n ũng, t êu c c đến 

năm 2030. 

Sở Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn ban hành Kế  oạc  tr ển k a  t  c 

   n vớ  các nộ  dung n ư sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

a) P òng, c ống t am n ũng, t êu c c là n   m vụ c ín  trị quan trọng, 

t ư ng  uyên của ngàn , l n  c   đạo của Đảng bộ Sở, được t ến  àn  mạn  mẽ, 

k ên quyết, k ên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng đ ểm, k ông có vùng cấm, k ông 

có ngoạ  l ; lấy p òng ngừa là cơ bản, lâu dà ; p át    n,  ử lý là quan trọng, cấp 

bác , đột p á; kết  ợp c ặt c ẽ g ữa p òng ngừa, p át    n,  ử lý và sử dụng đồng 

bộ các b  n p áp c ín  trị, tư tưởng, tổ c ức,  àn  c ín , k n  tế,  ìn  s ; 

b) Gắn p òng, c ống t am n ũng, t êu c c vớ   ây d ng, c  n  đốn Đảng, 

k ểm soát quyền l c n à nước, ngăn c ặn, đẩy lù  suy t oá  về tư tưởng c ín  trị, 

đạo đức, lố  sống, củng cố n ềm t n của N ân dân, tăng cư ng k ố  đạ  đoàn kết 

dân tộc; 

c) Tr ển k a  kịp t   , có    u quả các c ương trìn  p ố   ợp của các cấp, 

các ngàn  có t ẩm quyền và t ếp t u có c ọn lọc k n  ng   m tốt về p òng, 

c ống t am n ũng, t êu c c. 

2. Mục tiêu 

a) Mục t êu c ung:  

Từng bước p át  uy n ững t àn  quả đạt được, k ắc p ục n ững tồn tạ , 

yếu kém trong công tác quản lý n à nước của ngàn ; quyết l  t ngăn c ặn, đẩy 

lù  t am n ũng, t êu c c, góp p  n g ữ vững ổn địn  c ín  trị, p át tr ển k n  tế - 

    ộ ,  ây d ng ngàn  Nông ng   p và PTNT t  c    n t eo p ương c âm  “kỷ 

cương, l êm c ín , p át tr ển”. 
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b) Mục t êu cụ t ể:  

- T ếp tục ng  ên cứu, đề  uất k ắc p ục n ững sơ  ở, bất cập trong c ín  

sác , p áp luật trên các lĩn  v c k n  tế -     ộ , nhất là một số lĩn  v c t uộc 

p ạm v  quản lý của ngàn  dễ p át s n  t am n ũng, t êu c c;  

- C   đạo  ây d ng bộ máy các đơn vị tr c t uộc Sở t n  gọn,  oạt động 

   u l c,    u quả; độ  ngũ công c ức, v ên c ức c uyên ng   p, kỷ cương, l êm 

chính;  

- Tăng cư ng các b  n p áp p òng ngừa; kịp t    p át    n,  ử lý ng  êm 

m n  mọ   àn  v  t am n ũng, t êu c c, t u  ồ  tr  t để tà  sản bị c  ếm đoạt, t ất 

thoát; 

- P át  uy va  trò của Ủy ban K ểm tra Đảng ủy Sở, Ban T an  tra n ân dân, 

Công đoàn, Đoàn T an  n ên, Ban Nữ công;  uy động s  t am g a của cộng đồng 

doan  ng   p, ngư   lao động và N ân dân trong p òng, c ống t am n ũng, t êu 

c c; 

 - Tr ển k a  kịp t   , có    u quả các c ương trìn   ợp tác quốc tế trong 

p òng, c ống t am n ũng gắn vớ  t  c t   Công ước L ên  ọp quốc về c ống t am 

n ũng. 

II. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP: 

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - 

xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 

a) Ng  ên cứu, đề  uất cơ quan có t ẩm quyền sửa đổ , bổ sung để hoàn 

th  n p áp luật về quản lý k n  tế -     ộ  và p òng, c ống t am n ũng, t êu c c 

trong k u v c n à nước và k u v c ngoà  n à nước, tập trung vào n ững lĩn  

v c dễ p át s n  t am n ũng, t êu c c t uộc p ạm v  quản lý của ngàn  n ư: tổ 

c ức cán bộ; quản lý tà  c ín , ngân sác , tà  sản công, đ u tư,  ây d ng, đấu 

t  u, đấu g á; quản lý, sử dụng đất đa  và các lĩn  v c k ác l ên quan tr c t ếp 

đến ngư   dân, doan  ng   p; 

b) Ng  ên cứu, đề  uất cơ quan có t ẩm quyền t ếp tục  oàn t   n p áp 

luật về ban  àn  c ín  sác , p áp luật. Tăng cư ng công k a , m n  bạc , trác  

n   m g ả  trìn  trong quá trìn  t am mưu ban  àn , sửa đổ , bổ sung, t u  ồ , 

đìn  c  , g a  ạn, b   bỏ, tổ c ức t  c    n các quyết địn   àn  c ín ; 

c) Ng  ên cứu, đề  uất cấp cơ quan có t ẩm quyền k ắc p ục tr  t để 

n ững  ạn c ế, bất cập trong cơ c ế quản lý, c ín  sác , p áp luật được p át 

   n qua công tác t an  tra, k ểm tra, k ểm toán, đ ều tra, truy tố,  ét  ử, t    àn  

án; quy địn  rõ trác  n   m của các p òng, đơn vị tr c t uộc Sở và ngư   đứng 

đ u trong v  c tổ c ức t  c    n; 

d) Rà soát, đề  uất cụ t ể  óa quy địn  về trác  n   m Trưởng các p òng, 

t ủ trưởng các đơn vị tr c t uộc Sở và ngư   đứng đ u cơ quan, tổ c ức, đơn vị 

trong tổ c ức t  c    n các b  n p áp p òng, c ống t am n ũng, t êu c c ở các 

cơ quan, đơn vị do mìn  quản lý, p ụ trác . 
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2. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây 

dựng đội ngũ công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật: 

a) Rà soát, t n  gọn bộ máy  àn  c ín  n à nước các đơn vị tr c t uộc Sở; 

đề  uất đẩy mạn  p ân cấp, p ân quyền, quy địn  cụ t ể, rõ ràng, k oa  ọc c ức 

năng, n   m vụ, quyền  ạn quản lý của các p òng, đơn vị tr c t uộc Sở đến các 

p òng, đơn vị t uộc các đơn vị tr c t uộc Sở đảm bảo m n  bạc  và trác  n   m 

cao, có cơ c ế t an  tra, k ểm tra, g ám sát    u quả; 

 b) Xây d ng độ  ngũ công c ức, v ên c ức c uyên ng   p, kỷ cương, l êm 

c ín , đủ năng l c, trìn  độ, p ẩm c ất đạo đức đáp ứng yêu c u n   m vụ; 

c) T  c    n nghiêm quy địn , cơ c ế k uyến k íc  và bảo v  cán bộ năng 

động, đổ  mớ , sáng tạo, dám ng ĩ, dám làm, dám đột p á, dám c ịu trác  n   m 

vì lợ  íc  c ung; c ấn c  n , k ắc p ục ngay n ững b ểu    n đùn đẩy, né trán , 

làm v  c c m c ừng, sợ sa  k ông dám làm trong một bộ p ận đảng v ên, công 

c ức, v ên c ức, n ất là cán bộ l n  đạo, quản lý; 

d) Nâng cao    u quả t  c t   p áp luật gắn vớ  v  c k ểm soát c ặt c ẽ 

quyền l c n à nước, k ểm soát  ung đột lợ  íc , k ểm soát tà  sản, t u n ập của 

ngư   có c ức vụ, quyền  ạn; đề cao trác  n   m của ngư   đứng đ u các p òng, 

đơn vị tr c t uộc Sở trong p òng, c ống t am n ũng, t êu c c; 

đ) Tham gia, đề  uất, tr ển k a  kịp t    c ín  sác  t ền lương đố  vớ  công 

c ức, v ên c ức, c ế độ công vụ, đảm bảo c o độ  ngũ công c ức, v ên c ức có 

t u n ập  ợp lý, ổn địn  cuộc sống, yên tâm công tác; tăng cư ng k ểm soát v  c 

t  c    n c ế độ, địn  mức, t êu c uẩn trong  oạt động của các cơ quan, đơn vị 

tr c t uộc Sở có sử dụng ngân sác  n à nước; 

e) Tăng cư ng công tác k ểm tra, t an  tra và  ử lý ng  êm đố  vớ  ngư   

v  p ạm trong v  c t  c t   n   m vụ, công vụ, đạo đức lố  sống của công c ức, 

v ên c ức. K ên quyết đưa ra k ỏ  bộ máy n à nước n ững công c ức, v ên c ức 

suy t oá  về tư tưởng c ín  trị, đạo đức lố  sống, k ông  oàn t àn  n   m vụ 

công vụ; 

g) Đẩy mạn  cả  các   àn  c ín , trọng tâm là cả  các  t ủ tục  àn  c ín ; 

tr ển k a  vận  àn     u quả    t ống C ín  p ủ đ  n tử, C ín  p ủ số; tăng 

cư ng ứng dụng k oa  ọc, kỹ t uật, công ng   vào  oạt động quản trị n à nước, 

quản lý k n  tế -     ộ  t eo  ướng công k a , m n  bạc , t ân t   n, dễ t ếp cận, 

dễ t  c    n tạo đ ều k  n t uận lợ  c o doan  ng   p, ngư   dân góp p  n nâng 

cao    u quả quản lý; tăng cư ng m n  bạc  tà  c ín  và t an  toán k ông dùng 

t ền mặt; 

h) Đẩy mạn  công k a  và m n  bạc  trong  oạt động của cơ quan, đơn vị 

tr c t uộc Sở t eo quy địn  của p áp luật, n ất là trong một số lĩn  v c dễ p át s n  

t am n ũng, t êu c c, tạo đ ều k  n t uận lợ  c o các tổ c ức, cá n ân k   t am g a 

vào quy trìn  ra quyết địn  và g ám sát  oạt động của các cơ quan quản lý n à nước 

t uộc p ạm v  quản lý của Sở. 
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3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra: 

a) Ng  ên cứu, đề  uất cấp cơ quan có t ẩm quyền t ếp tục k  n toàn tổ 

c ức bộ máy, c ức năng, n   m vụ, quyền  ạn, quy trìn  ng   p vụ của Thanh 

tra Sở, đảm bảo  oạt động    u l c,    u quả, k ông c ồng c éo; 

 b) Tăng cư ng c ế độ trác  n   m, đẩy mạn  p òng, c ống t am n ũng, 

t êu c c trong các cơ quan, đơn vị có c ức năng p òng, c ống t am n ũng, t êu 

c c; 

c) Đẩy mạn  công tác đào tạo, bồ  dưỡng nâng cao trìn  độ c uyên môn, 

ng   p vụ, bản lĩn  c ín  trị, p ẩm c ất đạo đức, lố  sống c o độ  ngũ công c ức 

làm công tác phòng, chống t am n ũng, t êu c c; có c ín  sác  đ   ngộ  ợp lý 

đảm bảo c o n ững ngư   làm công tác p òng, c ống t am n ũng, t êu c c yên 

tâm công tác, vững vàng trong t  c    n n   m vụ; 

d) T  c    n các quy địn  bảo đảm c o v  c t u  ồ , tịc  t u tr  t để tà  sản 

bị c  ếm đoạt, t ất t oát do t am n ũng, t êu c c;  ây d ng, k a  t ác có    u quả 

cơ sở dữ l  u quốc g a về k ểm soát tà  sản, t u n ập của ngư   có c ức vụ quyền 

 ạn, kịp t    p át    n, ngăn c ặn,  ử lý  àn  v  t am n ũng,  àn  v  tẩu tán tà  

sản; 

đ) T  c    n c uyển đổ  số và đẩy mạn  v  c ứng dụng công ng   t ông 

t n, công ng   số trong  oạt động t an  tra; 

e) Tăng cư ng s  p ố   ợp g ữa các cơ quan k ểm tra, g ám sát, t an  tra, 

k ểm toán, đ ều tra, truy tố,  ét  ử, t    àn  án trong p òng ngừa, p át    n,  ử lý 

t am n ũng, t êu c c và t u  ồ  tà  sản. 

4. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội 

trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

a) Đổ  mớ , nâng cao    u quả các p ương t ức tuyên truyền, p ổ b ến, 

g áo dục p áp luật về p òng, c ống t am n ũng, t êu c c; đào tạo, bồ  dưỡng 

công c ức làm công tác PCTN, t êu c c; tạo đ ều k  n để N ân dân tíc  c c, c ủ 

động t am g a vào công tác p òng, c ống t am n ũng, t êu c c n ằm từng bước 

 ây d ng và  ìn  t àn  văn  óa l êm c ín  trong     ộ ; 

b) Cung cấp t ông t n kịp t   , c ín   ác về công tác p òng, c ống t am 

n ũng, t êu c c, n ững vụ v  c t am n ũng, t êu c c, n ất là n ững vụ v  c được 

dư luận quan tâm c o các cơ quan báo c í để tuyên truyền kết quả p òng, c ống 

t am n ũng, t êu c c; p át    n và n ân rộng n ân tố tíc  c c, đ ển  ìn  t ên 

t ến, sáng k ến, các  làm  ay trong p òng, c ống t am n ũng, t êu c c; 

c) Tăng cư ng va  trò, trác  n   m g ám sát, p ản b  n     ộ  của    p  ộ  

doan  ng   p,    p  ộ  ngàn  ng ề, báo c í; k ểm tra, g ám sát của Ủy ban K ểm 

tra Đảng ủy Sở, Ban T an  tra n ân dân, Công đoàn, Đoàn T an  n ên, Ban Nữ 

công trong quá trìn  t  c    n c ín  sác , p áp luật về p òng, c ống t am 

n ũng, t êu c c; tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật, vận động  ộ  v ên, 

đoàn v ên, N ân dân t  c    n c ín  sác , p áp luật về p òng, c ống t am 

n ũng, t êu c c; 
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 d) Xác địn  rõ trác  n   m của các p òng, đơn vị tr c t uộc Sở và ngư   

đứng đ u cơ quan, đơn vị tr c t uộc Sở trong v  c t ếp n ận,  ử lý, g ả  quyết 

p ản án , báo cáo, tố cáo về  àn  v  t am n ũng, t êu c c và công tác p òng, 

c ống t am n ũng, t êu c c; t  c    n k en t ưởng, bảo v  ngư   p ản án , báo 

cáo, tố cáo  àn  v  t am n ũng, t êu c c và  ử lý ng  êm cá n ân cố ý p ản án , 

báo cáo, tố cáo sa  s  t ật để vu k ống, gây rố , làm ản   ưởng đến an n n  c ín  

trị, trật t  an toàn     ộ , lợ  íc  của N à nước, quyền và lợ  íc   ợp p áp của tập 

t ể, cá n ân; 

đ) K uyến k íc ,  ỗ trợ doan  ng   p, cộng đồng doan  ng   p  ây d ng, 

t  c    n văn  óa l êm c ín  trong k n  doan , p ố   ợp c ặt c ẽ vớ  các cơ 

quan n à nước có t ẩm quyền trong p òng ngừa, p át    n,  ử lý kịp t     àn  v  

t am n ũng, t êu c c, n ất là trong k u v c ngoà  n à nước và các  àn  v  n ũng 

n  ễu, đò   ố  lộ của cán bộ, công c ức, v ên c ức. 

5. Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, 

chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo Công ước 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng: 

a) Tăng cư ng nâng cao    u quả các c ương trìn   ợp tác quốc tế về 

p òng, c ống t am n ũng, n ất là trong p ố   ợp, c  a sẻ t ông t n, t  c    n các 

b  n p áp ngăn c ặn n ằm t u  ồ  tà  sản bị tẩu tán  oặc truy bắt tộ  p ạm t am 

n ũng bỏ trốn ra nước ngoà ; t am g a đúng c ương trìn , kế  oạc  của cấp có 

t ẩm quyền về các nộ  dung đến đ ều ước quốc tế, t ỏa t uận quốc tế,… có liên 

quan n ằm đáp ứng yêu c u trong p òng, c ống t am n ũng; 

b) T am g a đ y đủ các c ương trìn , kế  oạc  của cấp có t ẩm quyền 

n ằm nâng cao    u quả t  c t   Công ước L ên  ợp quốc về c ống t am n ũng 

t eo  ướng tíc  c c, c ủ động, t  c c ất,    u quả, đáp ứng yêu c u t  c t ễn 

trong p òng, c ống t am n ũng; 

c) Đề  uất cấp có t ẩm quyền các nộ  dung, b  n p áp để t úc đẩy  ợp tác 

kỹ t uật, đào tạo, bồ  dưỡng độ  ngũ cán bộ công c ức về p òng, c ống t am 

n ũng; ng  ên cứu, đề  uất t ếp t u có c ọn lọc k n  ng   m quốc tế về p òng, 

c ống t am n ũng p ù  ợp vớ  tình hình t  c t ễn. 

III. LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Lộ trình thực hiện: 

C  ến lược quốc g a p òng, c ống t am n ũng, t êu c c đến năm 2030 

được t  c    n t eo  a  g a  đoạn: 

 a) G a  đoạn t ứ n ất (từ năm 2023 đến năm 2026): 

- Trong g a  đoạn này tổ c ức t  c    n đồng bộ các n   m vụ, g ả  p áp, 

trong đó tập trung ng  ên cứu, rà soát, tham gia đề  uất, k ến ng ị sửa đổ , bổ 

sung k ắc p ục n ững sơ  ở bất cập của p áp luật về quản lý k n  tế -     ộ  và 

p òng, c ống t am n ũng, t êu c c trong c ương trìn   ây d ng luật, p áp l n  

của Quốc  ộ  K óa XV, K óa XVI; c ú trọng nâng cao năng l c,    u quả trong 

p òng ngừa, p át    n,  ử lý các  àn  v  t am n ũng, t êu c c. 
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- Hoàn t àn  các n   m vụ cụ t ể trong g a  đoạn 2023 - 2026 và sơ kết 

v  c t  c    n vào năm 2026 theo c ức năng, n   m vụ, p ạm v  quản lý của Sở 

trong v  c t  c    n các quy địn  p áp luật  về c ống t am n ũng, t êu c c. 

b) G a  đoạn t ứ 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): 

- P át  uy n ững kết quả đ  đạt được trong g a  đoạn t ứ n ất. Trên cơ sở 

sơ kết, căn cứ yêu c u của công tác p òng, c ống t am n ũng và tìn   ìn  t  c 

t ễn  ây d ng Kế  oạc  cụ t ể để t  c    n C  ến lược g a  đoạn 2026 - 2030 và 

đẩy mạn  t  c    n toàn d  n các n óm n   m vụ, g ả  p áp n ằm  oàn t àn  

các mục t êu của C  ến lược. 

- Tổng kết v  c t  c    n C  ến lược vào năm 2031 t eo quy địn  c ung, 

theo c ức năng, n   m vụ, p ạm v  quản lý của Sở. 

2. Tổ chức thực hiện: 

2.1. G ám đốc Sở c ịu trác  n   m c   đạo, theo dõi chung trong toàn 

ngàn , các P ó G ám đốc Sở c ịu trác  n   m t eo dõ , c   đạo t eo từng lĩn  

v c p ụ trác  được p ân công tạ  Quyết địn  số 372/QĐ-SNNPTNT ngày 

31/8/2023 về v  c p ân công n   m vụ G ám đốc, các P ó G ám đốc Sở Nông 

ng   p và P át tr ển nông t ôn t n  N n  T uận. 

2.2. T ủ trưởng các đơn vị tr c t uộc Sở căn cứ c ức năng, n   m vụ được 

giao,  ây d ng c ương trìn , kế  oạc  cụ t ể tổ c ức t  c    n C  ến lược và 

các n   m vụ được g ao, ban  àn  trong Kế  oạc  này. 

2.3. Giao các p òng t uộc Sở t eo c ức năng, n   m vụ t am mưu g úp 

L n  đạo Sở tr ển k a  tổ c ức t  c    n, t eo dõ  các nộ  dung tạ  p  n II của 

Kế  oạc  này. 

2.4. Đề ng ị Ủy ban K ểm tra Đảng ủy Sở, Ban T an  tra n ân dân, Công 

đoàn, Đoàn T an  n ên, Ban Nữ công,…t am g a t  c    n, k ểm tra, g ám sát 

v  c t  c    n Kế  oạc  này. 

2.5. G ao T an  tra Sở c ủ trì, p ố   ợp vớ  các p òng và đơn vị tr c t uộc 

Sở t am mưu g úp Ga m đốc Sở đôn đốc, k ểm tra v  c t  c    n C  ến lược; c ủ 

động t eo dõ , đán  g á, báo cáo tìn   ìn  t  c    n C  ến lược  ằng năm, báo cáo 

sơ kết, tổng kết v  c t  c    n C  ến lược c o UBND t n  (qua T an  tra t n ) 

t eo quy địn ./. 

 

Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- T an  tra t n  (báo cáo);                                                        

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các p òng, đơn vị tr c t uộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

  

 

Nguy n Kh c Lâm 
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